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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH BẮC GIANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	

	Số:        /2023/QĐ-UBND
	Bắc Giang, ngày      tháng      năm 2023



QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành giá dịch vụ đào tạo 14 nghề trình độ cao đẳng, 14 nghề 

trình độ trung cấp và 28 nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 


 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính cùa đơn vị sự nghiệp công lập (Sau đây gọi tắt là Nghị định 60/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; 

Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề: Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành máy thi công nền; Vận hành cần, cầu trục; Kỹ thuật xây dựng; Bảo vệ thực vật; Chế biến và bảo quản thủy sản; Quản trị mạng máy tính; Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas; 

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; công nghệ thông tin; xây dựng, kiến trúc và dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 16/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 116 định mức kinh tế - kỹ thuật cho các ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 739/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số       /TTr-LĐTB&XH ngày     tháng     năm 2023 về việc đề nghị phê duyệt đơn giá dịch vụ đào tạo thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số .............  ngày     tháng     năm 2023;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá dịch vụ đào tạo 14 nghề trình độ cao đẳng, 14 nghề trung cấp và 28 nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng đối với các ngành nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Phụ lục chi tiết đính kèm.
Điều 2. Giá dịch vụ đào tạo thuộc lĩnh vực vực giáo dục nghề nghiệp
được áp dụng cho người học tham gia các khóa đào tạo trình độ cao đẳng, trình
độ trung cấp, trình độ sơ cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư
thục và có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình
độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện khi các chế độ chính sách nhà nước có thay đổi
hoặc do biến động về giá, giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp
với Sở Tài chính điều chỉnh đơn giá trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Lao động-TBXH;

- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Sở Tư pháp tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố;

- LĐVP UBND tỉnh;

- TT Công báo;

- Lưu: VT…
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




PHỤ LỤC
Giá dịch vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và 

đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
(Kèm theo Quyết định số           /2023/QĐ-UBND, ngày        tháng  6  năm 2023 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

	
	
	
	


	STT
	Ngành, nghề đào tạo
	Trình độ đào tạo
	Đơn giá đào tạo

	
	
	
	Chưa bao gồm khấu hao
	Đã bao gồm khấu hao

	1
	Nghề Điện tử công nghiệp
	Cao đẳng
	78.881.893
	106.146.094

	2
	Nghề Điện công nghiệp
	Cao đẳng
	81.244.270
	94.262.804

	3
	Nghề Cắt gọt kim loại
	Cao đẳng
	155.722.631
	191.032.329

	4
	Nghề Công nghệ ô tô
	Cao đẳng
	88.752.673
	100.592.220

	5
	Nghề Hàn
	Cao đẳng
	110.609.590
	119.903.143

	6
	Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	Cao đẳng
	74.045.355
	79.657.942

	7
	Nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	Cao đẳng
	86.285.780
	94.619.710

	8
	Nghề Công nghệ thông tin (UDPM)
	Cao đẳng
	58.765.592
	63.199.939

	9
	Nghề May thời trang
	Cao đẳng
	74.751.053
	79.097.328

	10
	Nghề Quản trị mạng máy tính
	Cao đẳng
	62.241.036
	71.379.244

	11
	Nghề Dược
	Cao đẳng
	71.395.700
	84.105.700

	12
	Nghề Điều dưỡng
	Cao đẳng
	81.030.700
	86.092.500

	13
	Nghề Chăm sóc sắc đẹp
	Cao đẳng
	64.425.500
	64.837.500

	14
	Nghề Cơ điện tử
	Cao đẳng
	59.220.270
	70.025.046

	15
	Nghề Điện công nghiệp
	Trung cấp
	48.260.771
	50.657.592

	16
	Nghề Điện tử công nghiệp
	Trung cấp
	56.981.729
	90.126.957

	17
	Nghề Cắt gọt kim loại
	Trung cấp
	96.738.963
	114.124.718

	18
	Nghề cơ điện tử
	Trung cấp
	37.993.878
	45.522.668

	19
	Nghề May thời trang
	Trung cấp
	44.329.764
	46.791.838

	20
	Nghề Công nghệ thông tin (UDPM)
	Trung cấp
	32.320.870
	35.111.328

	21
	Nghề Quản trị mạng máy tính
	Trung cấp
	36.814.884
	42.667.728

	22
	Nghề Thiết kế đồ họa
	Trung cấp
	53.779.425
	63.702.787

	23
	Nghề Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính
	Trung cấp
	52.778.923
	57.161.605

	24
	Nghề Công nghệ ô tô
	Trung cấp
	61.182.691
	72.689.934

	25
	Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	Trung cấp
	48.756.593
	53.797.648

	26
	Nghề Hàn
	Trung cấp
	71.572.784
	77.597.074

	27
	Nghề Thú y
	Trung cấp
	57.522.827
	57.169.073

	28
	Nghề Chăm sóc sắc đẹp
	Trung cấp
	48.040.900
	48.415.000

	29
	May công nghiệp
	Sơ cấp
	
	3.800.726

	30
	Cơ khí
	Sơ cấp
	
	3.885.675

	31
	Điện dân dụng
	Sơ cấp
	
	3.765.157

	32
	CNTT (Ứng dụng phần mềm)
	Sơ cấp
	
	3.342.292

	33
	May thời trang
	Sơ cấp
	
	3.808.166

	34
	Điện tử
	Sơ cấp
	
	3.833.007

	35
	Cơ khí sửa chữa máy nông nghiệp
	Sơ cấp
	
	4.004.826

	36
	Sửa chữa xe máy
	Sơ cấp
	
	3.258.434

	37
	Sửa chữa máy nông nghiệp
	Sơ cấp
	
	3.145.345

	38
	Sửa chữa cơ khí
	Sơ cấp
	
	3.666.547

	39
	Nhân viên y tế thôn, bản
	Sơ cấp
	
	5.294.900

	40
	Chăm sóc người cao tuổi
	Sơ cấp
	
	4.208.700

	41
	Xoa bóp - bấm huyệt
	Sơ cấp
	
	5.747.400

	42
	Lái xe hạng B2
	Sơ cấp
	
	11.966.252

	43
	Lái xe hạng C
	Sơ cấp
	
	15.493.756

	44
	Trồng nấm
	Dưới 3 tháng
	
	3.334.055

	45
	Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn
	Dưới 3 tháng
	
	3.330.095

	46
	Nuôi cá nước ngọt trong ao
	Dưới 3 tháng
	
	3.304.479

	47
	Sử sụng thuốc thú y trong chăn nuôi
	Dưới 3 tháng
	
	2.834.823

	48
	Quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
	Dưới 3 tháng
	
	2.391.211

	49
	Trồng rau an toàn
	Dưới 3 tháng
	
	2.778.150

	50
	Trồng cây hoa
	Dưới 3 tháng
	
	2.862.435

	51
	Chăn nuôi - Thú y
	Dưới 3 tháng
	
	2.941.909

	52
	Nuôi và phòng trị bệnh cho dê, thỏ
	Dưới 3 tháng
	
	2.086.397

	53
	Chăn nuôi gà đồi vườn
	Dưới 3 tháng
	
	2.072.113

	54
	Nuôi và phòng trừ bệnh cho trâu bò
	Dưới 3 tháng
	
	2.910.853

	55
	Nuôi và phòng trừ bệnh cho gia cầm
	Dưới 3 tháng
	
	3.006.264

	56
	Trồng bưởi, cam, chanh
	Dưới 3 tháng
	
	2.805.226


Dự thảo









